
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   /QĐ-CĐSL Sơn La, ngày    tháng 03 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp học bổng khuyến khích học tập 

cho học sinh Trung cấp K57, học kỳ II, năm học 2020-2021 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng quy  định  tại  Điều lệ trường 

Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021của Bộ 
Lao động thương binh và xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-CĐSL ngày  21/06/2019  của Trường Cao đẳng Sơn 

La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 736 ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng 
Sơn La về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của  

trường Cao đẳng Sơn La được ban hành theo Quyết định số 284/QĐ-CĐSL ngày 

21/06/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định 295/QĐ-CĐSL ngày 05/03/ 2021 của Trường Cao đẳng Sơn La 
về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-CĐSL ngày 31/12/2020  của  Hiệu  trưởng 
Trường CĐSL về việc thành lập Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích  đối  với  

HSSV năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Quyết định 1096/QĐ-CĐSL ngày 31/12/2020  của  Trường  Cao  đẳng 

Sơn La về ban hành quy chế làm việc của hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và x é t  
học bổng khuyến khích học tập tại Trường Cao đẳng Sơn La năm học 2020-2021; 

Căn cứ Biên bản số 26/BB-HĐHBKKHT ngày 04/03/2022 về việc họp  xét cấp 
học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trung cấp K57 học kỳ II, năm học 2020- 

2021 của Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, phòng Kế hoạch - Tài chính 
về việc đề nghị phê duyệt kết quả xét chọn cấp học bổng khuyến khích học tập cho học 

sinh trung cấp K57 học kỳ II, năm học 2020-2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập  cho  26  học  sinh Trung  cấp  K57, 

học kỳ II, năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Sơn La: 

(có danh sách kèm theo). 

Trong đó: 

+ 02 Học sinh đạt  loại Xuất  sắc, học bổng:  817.000  đồng/tháng/HS. 

+ 02 Học sinh đạt  loại Xuất  sắc, học bổng:  730.000  đồng/tháng/HS. 

+ 01 Học sinh đạt loại Giỏi, học bổng: 667.000 đồng/tháng/HS. 



+ 03 Học sinh đạt loại Giỏi, học bổng: 580.000 đồng/tháng/HS. 

+ 03 Học sinh đạt  loại Khá,  học bổng:  567.000 đồng/tháng/HS. 

+ 15 Học sinh đạt  loại Khá,  học bổng:  480.000 đồng/tháng/HS. 

Điều 2: Những học sinh có tên trong danh  sách  tại  Điều  1  được  hưởng  05 

tháng Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2020-2021. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể  từ ngày  ký.  Trưởng các  phòng: Đào tạo;  
Kế hoạch -  Tài  chính; Công tác  học  sinh sinh viên;  Trưởng  các  Khoa và  học sinh có 

tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (Báo cáo);  

- Như Điều 3;  

- Lưu VT, P.HSSV.  

  
Nguyễn Đức Long 



DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP K57 
ĐƯỢC XÉT CHỌN CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định Số /QĐ-CĐSL ngày tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP 
HỌC 

KỲ 

KQHT KQRL Mức 

HB 
Khoa 

Mức HB 1 

tháng 

Số tháng 

/học kỳ 

Số tiền HB 5 

tháng 
Ghi chú 

TBC XL Điểm XL 

1 Tòng Thị Nga HDDL K57-ML II 3.55 XS 89 Tốt XS VH-DL 817,000 05 4,085,000  

2 Lò Thị Ngọc TVTBTH K57-BY II 3.71 XS 95 XS XS VH-DL 730,000 05 3,650,000  

3 Lèo Văn Quốc Anh Lâm sinh K57A II 3.00 Khá 80 Tốt Khá LS 480,000 05 2,400,000  

4 Lèo Văn Điệp Lâm sinh K57A II 2.87 Khá 85 Tốt Khá LS 480,000 05 2,400,000  

5 Vàng Thị Dạ Lâm sinh K57B- SM II 3.00 Khá 86 Tốt Khá LS 480,000 05 2,400,000  

6 Ly Thị Sênh Lâm sinh K57C- SM II 3.00 Khá 85 Tốt Khá LS 480,000 05 2,400,000  

7 Lò Thị Linh Chi QLĐĐ K57 - YC II 3.00 Khá 80 Tốt Khá LS 567,000 05 2,835,000  

8 Lò Thị Duyên QLĐĐ K57 - YC II 2.43 Khá 80 Tốt Khá LS 567,000 05 2,835,000  

9 Vàng Thị Dua QLTNR K57 - YC II 3.33 Giỏi 80 Tốt Giỏi LS 667,000 05 3,335,000  

10 Lò Thị Phong KNL K57 II 3.18 Khá 89 Tốt Khá NN 480,000 05 2,400,000  

11 Lò Văn Khải TTBVTV 57 II 3.72 XS 91 XS XS NN 730,000 05 3,650,000  

12 Tòng Thị Du TTBVTV 57 II 3.61 Giỏi 91 XS Giỏi NN 580,000 05 2,900,000  

13 Vũ Hoàng Anh CNTY K57A II 3.57 Giỏi 93 XS Giỏi NN 580,000 05 2,900,000  

14 Mùa A Tủa CNKT Điện, ĐT K57 II 2.67 Khá 90 XS Khá KT-CN 567,000 05 2,835,000  

15 Nguyễn Quang Vinh Tin học UD K57 II 3.80 XS 82 Tốt XS KT-CN 817,000 05 4,085,000  

16 Lò Thị Phượng HCVP K57 II 3,21 Giỏi 80 Tốt Khá Nội vụ 480,000 05 2,400,000  

17 Sồng Gậu Chi CTXH K57 - SM II 3,00 Khá 89 Tốt Khá Nội vụ 480,000 05 2,400,000  

18 Vì Thị Thu CTXH K57 - SM II 3,00 Khá 83 Tốt Khá Nội vụ 480,000 05 2,400,000  

19 Lường Nhật Vũ PLQLHCC K57-SM II 2,69 Khá 88 Tốt Khá Nội vụ 480,000 05 2,400,000  

20 Lò Thị Bạch PLQLHCC K57-SM II 2,62 Khá 85 Tốt Khá Nội vụ 480,000 05 2,400,000  

21 Mùa A Tủa VTHC K57 -BY II 2,67 Khá 85 Tốt Khá Nội vụ 480,000 05 2,400,000  

22 Nguyễn Minh Hiếu VTHC K57 -BY II 2,67 Khá 88 Tốt Khá Nội vụ 480,000 05 2,400,000  

23 Hoàng Thị Oanh KTHCSN K57 II 3.22 Giỏi 90 XS Giỏi Kinh tế 580,000 05 2,900,000  

24 Đinh Thị Thủy Tiên KTDN 57 -MC II 2.53 Khá 81 Tốt Khá Kinh tế 480,000 05 2,400,000  

25 Tếnh A Nênh KTDN 57 -MC II 2.67 Khá 79 Khá Khá Kinh tế 480,000 05 2,400,000  

26 Hoàng Xuân Mừng VBH K57 - MC II 3.00 Khá 87 Tốt Khá Kinh tế 480,000 05 2,400,000  

Cộng          72,010,000  
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